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QUY ĐỊNH quản lý Nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh 

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 801/2005/QĐ-UB ngày 29/3/2005

 của UBDN tỉnh Phú Thọ)

CHƯƠNG I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1.  UBND tỉnh thực hiện việc quản lý Nhà nước về giá trên phạm vi toàn tỉnh theo quy định của pháp luật, theo phân cấp quản lý Nhà nước về giá Trung ương; Sở Tài chính là cơ quan chuyên môn giúp UBND tỉnh thực hiện các nội dung quản lý Nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh, UBND các huyện, thành, thị thực hiện việc quản lý giá của UBDn tỉnh và hướng dẫn của Sở Tài chính.

Điều 2. Ngoài những sản phẩm, dịch vụ thống nhất quản lý, chỉ đạo giá trong bản quy định này các cấp, các ngành, các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, các tổ chức, cá nhân phải chấp hành nghiêm chỉnh chế độ chính sách về giá và các quy định về giá đối với các sản phẩm, dịch vụ khác do Trung ương quy định trên địa bàn tỉnh.

CHƯƠNG II

NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 3. Thẩm quyền quản lý Nhà nước về giá của UBND tỉnh:

I. Kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ, bộ trưởng các bộ có liên quan về các biện pháp thực hiện việc bình ổn giá; chủ động áp dụng các bịên pháp cần thiết theo chủ trương chính sách của Nhà nước để bình ổn giá hàng hoá, dịch vụ thiết yếu với sản xuất, đời sống nhân dân trên địa bàn tỉnh.

II. Chỉ đạo thực hiện và cụ thể hoá các chủ trương, chính sách giá cả do Chỉnh phủ, bộ Tài chính và các cơ quan Trung ương ban hành để áp dụng tại địa phương.

III. Quyết định giá một số hàng hoá, dịch vụ theo thẩm quyền, cụ thể.

1. Giá đất cụ thể tại địa phương

2. Giá bán nước sạch.

3. Giá cước vận chuyển hàng hoá bằng ô tô áp dụng cho các trường hợp thanh toán bằng nguồn ngân sách Trung ương và địa phương nếu không qua đấu thầu.

4. Giá cước vận chuyển hành khách bàng xe buýt trong thành phố, thị xã khu công nghiệp.

5. Giá bán báo của cơ quan Đảng bộ tỉnh

6. Đơn giá dự toán xây dựng cơ bản.

7. Giá bán hoặc cho thuê nhà ở thuộc sở hữư Nhà nước cho các đối tượng tái định cư, đối tượng chính sách hoặc sử dụng vào các mục đích khác.

8. Mức giá bán hoặc khung giá mức trợ giá, trợ cước vận chuỷen hàng hoá thuộc danh mục trợ giá, trợ cước chỉ từ ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương.

9. Giá hàng hoá dịch vụ sản xuất theo đơn đặt hàng chi từ ngân sách trung ương, ngân sách địa phương không qua hình thực đấu thầu, đấu giá thực  hiện quy định tại Thông tư số 50/2004/TT-BTC ngày 30/1/2004 của Bộ Tài chính.

10. Giá bán điện đối với nguồn điện do địa phương quản lý không thuộc mạng lưới điện quốc gia.

11. Giá thóc để thu thuế sử dụng đất nông nghiệp, thuỷ lợi phí, thu thuế nhà đất. Giá thóc các loại phương tiện ô tô, xe máy sử dụng, súng hơi, súng kíp tự chế và giá máy móc thiết bị để tính lệ phí trước bạ theo quy định.

12. Giá cho thuê và góp vốn bằng tài nguyên, đất đai, mặt nước.

13. Giá bồi thường tài sản là nhà cửa, vật kiến trúc, vật nuôi, cây trồng làm căn cứ lập và  thẩm định phương án bồi thường hỗ trợ và tái định cư.

14. Giá cụ thể hoặc khung giá một số loại thuốc phòng và thuốc chữa bệnh cho người theo phân cấp.

15. Đơn giá sản phẩm đo đạc bản đồ

VI- Ngoài những giá hàng hoá, dịch vụ quy định tại khoản III, Điều này. Trường hợp cần thiết có thể quyết định bổ sung giá một số hàng hoá dịch vụ quan trọng khác có tác động đến phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, sau khi có ý kiến của Thủ tướng chính phủ, nhằm ổn định giá, bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh, của người tiêu dùng và lợi ích hợp pháp của Nhà nước.

V- Chỉ đạo việc thẩm định giá tài sản, hàng hoá tại địa phương theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Trách nhiệm của Sở Tài chính.

I. Tham mưu, đề xuất với UBND tỉnh những nội dung sau:

1. Tổ chức  thực hiện các chủ trương chính sách về giá do các cơ quan có thẩm quyền ban hành áp dụng tại địa phương.

2. Có biện pháp giải quyết các khiếu nại, kiến nghị về giá thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.

3. Có biện pháp để bình ổn giá cả thị trường, chống đột biến giá một số hàng hoá, dịch vụ quan trọng đối với đời sống nhân dân trên địa bàn tỉnh.

4. Tham mưu cho UBND tỉnh báo báo Bộ tài chính trình Thủ tướng Chính phủ giao cho UBND tỉnh quyết định giá một số hàng hoá dịch vụ quan trọng khác có tác động đến pháp triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

II- Tổ chức thông tin và dự báo về giá cả thị trường để phục vụ sự chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh và Trung ương.

- Phối hợp với Sở Xây dựng thông báo giá vật liệu xây dựng theo định kỳ làm căn cứ tính đơn giá xây dựng cơ bản tính dự toán, thành quyết toán các công trình xây dựng cơ bản.

- Chỉ đạo hướng dẫn các huyện, thành, thị tổ chức niêm yết gía trên địa bàn do huyện, thành, thị quản lý.

- Hướng dẫn chỉ đạo nghiệp vụ giá cho các ngành các cấp, các đơn vị sản xuất kinh doanh.

- Tổ chức thanh tra, kiểm tra giá kiểm soát chi phí sản xuất, lưu thông giá cả hàng hoá dịch vụ của các doanh nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý của địa phương, xử lý các hành vi vi phạm về giá theo quy định của pháp luật.

III- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng và thẩm định các phương án giá hàng hoá, dịch vụ quy định tại Khoản III,IV, Điều 3 để trình UBND tỉnh quyết định.

1. Tổ chức thực hiện công tác thẩm định giá tài sản phải thẩm địh giá và được phép thu giá dịch vụ thẩm định giá theo quy định của các cơ quan của Nhà nước có thẩm quyền.

1.1. Giá mua sắm tài sản, thiết bị vật tư sử dụng nguồn vốn ngân sách; các thiết bị tài sản trong các dự án đầu tư xây dựng thuộc thẩm quyền quản lý của địa phương để làm cơ sở thành toán.

1.2. Giá tài sản, hàng hoá theo yêu cầu của các cơ quan Nhà nước liên quan đến việc giải quyết vụ án hình sự, dân sự, hành chính, kinh tế.

1.3. Giá tài sản của các tổ chức kinh tế cá nhân tham gia vốn pháp định thành lập doanh nghiệp.

1.4 Giá tài sản hàng hoá của các doanh nghiệp Nhà nước khi thực hiện cổ phần hoá, giải thể, chuyển hướng sản xuất, trả nợ, tái đầu tư theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

1.5. Giá trị tài sản hàng hoá của các tổ chức viện trợ cho tỉnh.

1.6. Gía lắp đặt công tơ điện, đồng hồ nước trên địa bàn tỉnh.

IV- Quyết định giá tam thời để tổ chức hiệp thương giá cho hai bên mua, bán thực hiện theo quy định tại Khoản 2.3 mục IV, phần B Thông tư 15/2004/TT-BTC ngày 9/3/2004 của Bộ Tài  chính.

Điều 5. Trách nhiệm của Thủ trưởng các cơ quan trực thuộc UBND tỉnh.

1. Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện các quyết định về giá cả của cấp có thẩm quyền, các quyết định về giá đăng ký giá, niêm yết giá, bình ổn giá.

2. Có trách nhiệm tham mưu xây dựng lập, trình phương án giá hàng hoá, dịch vụ trình UBND tỉnh quyết định sau khi có ý kiến thẩm định bằng văn bản của Sở Tài chính

- Sở Giao thông vận tải lập phương án cước vận tải hành khách bằng xe buýt trong thành phố, thị xã, khu công nghiệp.

- Tổng biên tập Báo Phú Thọ lập phương án giá bán báo cáo của cơ quan Đảng bộ tỉnh.

- Sở Xây dựng lập phương án giá nhà cửa, vật kiến trúc, đơn giá dự toán xây dựng cơ bản.

3. Hướng dẫn các doanh nghiệp trực thuộc xây dựng phương án giá phối hợp với Sở Tài chính khi trình UBND tỉnh quyết định.

4. Tham gia hội đồng thẩm định, xây dựng các phương án giá theo yêu cầu của UBND tỉnh. Tham gia các cuộc thanh tra, kiểm tra giá do UBND tỉnh tổ chức.

Điều 6. Trách nhiệm của Chủ tịch UBND các huỵên, thành, thị;

1. Tổ chức chỉ đạo thực hiện các quyết định giá của cấp đó trên địa bàn huyện, thành, thị; chỉ đạo việc thực hiện đăng ký, niêm yết giá, hiệp thương giá ở các đơn vị thuộc huyện, thành thị quản lý.

Tổ chức thu thập thông tin báo cáo thị trường giá cả hàng hoá, dịch vụ vụ trên địa bàn huyện, thành, thị theo quy định của UBND tỉnh và hướng dẫn của Sở Tài chính.

II- Tổ chức xây dựng giá đất tại địa phương, báo cáo Sở Tài chính thẩm định trình UBND tỉnh quyết định.

III- Tổ chức thanh tra, kiểm tra, sử lý các hành vi vi phạm về giá theo quy định của pháp luật; tiến hành điều tra chi phí sản xuất, chi phí lưu thông, giá mua, giá bán sản phẩm hàng hoá thuộc diện bình ổn giá, trợ giá và bảo hộ giá theo kế hoạch của Sở Tài chính.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của các doanh nghiệp, các tổ chức và cá nhân.

1. Các doanh nghiệp, các tổ chức và mọi cá nhân có trách nhiệm thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về giá, các quy định về bình ổn giá, đăng ký giá, niêm yết giá bảo đảm đúng với giá bán. Có trách nhiệm cung cấp đầy đủ các nội dụng liên quan với các cơ quan chức năng trong các cuộc thanh tra kiểm tra về giá.

2. Hàng tháng báo cáo giá các loại hàng hoá dịch vụ theo yêu cầu của Sở Tài chính.

3. Các doanh nghiệp, tổ chức cá nhân sản xuất kinh doanh có các quyền sau đây:

- Quyết định giá mua, giá bán hàng hoá dịch vụ trừ những hàng hoá dịch vụ thuộc các danh mục Nhà nước quy định giá.

- Khiếu nại quyết định về giá của các cơ quan Nhà nước do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền làm thiệt hại đến lợi ích hợp pháp của đơn vị.

- Khiếu nại tố cáo các hành vi vi phạm luật về giá.

- Yêu cầu tổ chức, cá nhân bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật.

- Các quyền khác theo quy định của pháp luật.

4. Các doanh nghiệp, tổ chức cá nhân sản xuất kinh doanh có các nghĩa vụ sau đây:

- Lập phương án giá hàng hoá dịch vụ thuộc danh mục Nhà nước định giá trình cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quyết định và chấp hành đúng mức giá đó.

- Cung cấp thông tin về giá, các quyết định giá hàng hoá, dịch vụ do tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

- Chấp hành các biện pháp của Nhà nước nhằm bình ổn giá thị trường quy định tại Quyết định này.

- Bồi thường thiệt hại do hành  vi vi phạm pháp luật về giá theo quy định của pháp luật.

- Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

5. Các doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân được Nhà nước giao nhiệm vụ sản xuất, cung ứng, dịch vụ sản phẩm hàng hoá được trợ giá, trợ cước vận chuyển hoặc sản xuất cung ứng dịch vụ sản phẩm hàng hoá theo đơn đặt hàng của Nhà nước phải báo cáo đầy đủ, trung thực mọi chi phí pháp sinh trong qúa trình cung ứng dịch vụ hàng hoá đó cho cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để xây dựng lập, trình phương án giá hoặc quyết định giá theo thẩm quyền.

Điều 8. Hồ sơ phương án và nội dung giải trình phương án giá.

1. Hồ sơ phương án định giá hoặc điều chỉnh giá (gọi chung là hồ sơ phương án Giá) bao gồm:

1.1. Công văn đề nghị cơ quan có thẩm quyền định giá, điều chỉnh giá.

1.2. Bản giải trình phương án giá.

1.3. Văn bản tổng hợp ý kiến tham gia của các cơ quan liên quan (Kèm theo bản sao ý kiến của các cơ quan).

1.4. Văn bản thẩm định phương án giá của các cơ quan có chức năng thẩm định.

1.5. Các tài liệu khác cơ liên quan.

2. Nội dung bản giải trình bao gồm:

2.1. Sự cần thiết phải định giá hoặc điều chỉnh giá, tình hình xuất kinh doanh của hàng hoá, dịch vụ định giá hoặc điều chỉnh giá.

2.2. Bản tính giá thành, giá bán sản phẩm hàng hoá, dịch vụ do Nhà nước định giá phải tuân thủ theo quy chế tính giá do Bộ Tài chính quy định.

2.3. Tác động của mức giá đối với hoạt động của các tổ chức sản xuất, kinh doanh khác, đến ngân sách Nhà nước tác động đến đời sống, xã hội, thu nhập của người tiêu dùng.

2.4. Các biện pháp tổ chức triển khai thực hiện giá mới. Hồ sơ phương án giá thực hiện mẫu thống nhất tại phụ lục số 1 kèm theo Thông tư số 15/2004/TT-BTC ngày 9/3/2004 của Bộ Tài chính.

Sau khi nhận được hồ sơ phương và nội dung giải trình phương án giá, cơ quan thẩm định có trách nhiệm thẩm định và gửi bằng văn bản đến cơ quan quyết định giá.

CHƯƠNG III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 9. Các tổ chức và cá nhân có thành tích trong việc thực hiện trong việc quản lý Nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh sẽ được khen thưởng theo chế độ hiện hành.

Các hành vi vị phạm pháp luật về giá tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Điều 10. Sở Tài chính có trách nhiệm phối hợp với các ngành liên quan tổ chức hướng dẫn thực hiện Quyết định này. Trong quá trình thực hiện có vấn đề vướng mắc phản ánh về Sở Tài chính để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh nghiên cứu sửa đổi bổ sung kịp thời.
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